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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:           /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

(Từ ngày 08/02/2026 đến ngày 28/02/2026)

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 821/SYT-NV 
ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục 
Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế thông báo danh sách báo giảm người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh trên địa bàn thành phố (Từ ngày 08/02/2026 đến ngày 28/02/2026) do các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề tự nhập liệu qua hệ thống quản 
lý hành nghề trực tuyến của Sở Y tế (Phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở báo giảm người hành nghề tuân thủ:

- Tạm dừng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hành 
nghề của người hành nghề đó nếu chưa có người hành nghề khác thay thế kể từ 
thời điểm người hành nghề chấm dứt hành nghề tại cơ sở.

- Trường hợp việc tạm dừng nêu trên thuộc một trong số các điều kiện 
hoạt động bắt buộc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định 
số 96/2023/NĐ-CP (Điều 40 đến Điều 58) thì cơ sở phải có văn bản tạm ngừng 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh báo cáo Sở Y tế.

Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành 
nghề biết, thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- BHXH thành phố (để phối hợp);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- UBND các xã, phường;
- Các CSKBCB trên địa bàn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
   (BS.Lam)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Dũng
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Phụ lục.
DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỪ NGÀY 08/02/2026 ĐẾN NGÀY 28/02/2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày      /      /2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TỰ NHẬP LIỆU

1 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA HẠNH PHÚC

HUỲNH THỊ 
THU THỦY

006848/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Chuyên Khoa Sản phụ khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/9/2022 02/10/2026

2 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

ĐỖ TẤN 
PHONG

000306/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa thuộc hệ nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

01/01/2006 01/01/2026

3 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

LÊ THỊ VÂN 
ANH

000481/BP-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

14/9/2011 31/12/2025

4 PKĐK VIỆT HƯƠNG - 
CHI NHÁNH TÂN PHÚ

PHẠM LÊ ANH 
TUẤN

000135/ĐL-
GPHN ngày 
24/04/2024

Chuyên khoa Nhi khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

24/3/2025 02/09/2026
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2

TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

5
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

LÝ THỊ THẢO 015260/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT- BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

18/12/2023 31/1/2026

6 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
KHU VỰC ĐỊNH QUÁN

NGUYỄN VĂN 
CHIẾN

0009418/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

08/01/2014 02/12/2026

7
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC

LÊ TẤN ĐẠT 000441/BP-
GPHN Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

06/04/2025 13/2/2026

8

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH - CHI NHÁNH 
BÀU XÉO

HUỲNH THỊ 
THÔI

0008734/ĐNAI-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội Vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn nghiệp 
vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/01/2017 23/1/2026

9
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA PHÚC TRẠCH 
THUỘC CÔNG TY 

ĐINH KHẮC 
HIẾU

000597/HCM-
CCHN ngày 
22/05/2012

Chuyên khoa Nội
Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

09/11/2025 02/11/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

TNHH PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA PHÚC 

TRẠCH

bệnh

10
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC TRẢNG 
BOM

LÊ QUANG 
QUYẾT

012441/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

06/04/2025 02/10/2026

11 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

TRỊNH XUÂN 
THIỀU

000511/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

kỹ thuật

06/01/2018 31/12/2025

12 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

LÊ THỊ KIM 
PHƯỢNG

001300/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

01/01/2007 31/12/2025

13 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

TRẦN VĂN 
THỤ

003412/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

05/01/2007 31/12/2025

14 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC ĐỒNG XOÀI

TRẦN TRUNG 
HIẾU

0002726/BP-
CCHN

Thực hiện theo QĐ 
41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

01/01/2010 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

15 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

ĐỖ THỊ MINH 
THƯƠNG

0001650/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

16 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

PHẠM THỊ 
THÚY VÂN

000483/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

17 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC LÊ THỊ HÀ 4540/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

18 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

NÔNG THỊ 
NHI

0002240/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

19 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

ĐẶNG THỊ 
THÚY

000160/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

20 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

VI THỊ 
HƯƠNG 3769/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 
thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ

21 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 
HẢI LÝ

000159/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

22 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

HÀ THỊ 
LUYẾN

0001542/BP-
CCHN

Thực hiện theo QĐ 
41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

23 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

NGỌ THỊ 
CHINH

001310/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

24 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 
DUY 4503/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

25 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC ĐỖ THỊ GẤM 000158/BP-

GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

26 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

CAO THỊ 
THIỆN

001405/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

27 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

LÔ THỊ 
DOANH

001388/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

28 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

LÊ THỊ ÁNH 
NGUYỆT

000169/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

29 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

LÊ THỊ THÙY 
LINH

000166/BP-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

30 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC LÊ THỊ GÁI 4822/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

31 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

ĐỖ THỊ THU 
HIỀN

0001603/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

32 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

ĐÀO THỊ MỸ 
TRUNG

000157/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

33 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 
DUNG

001119/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

34 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM VŨ THỊ LỢI 0002110/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

07/01/2025 31/12/2025

35 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

BÙI KHẮC 
HIỂN 4512/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 
thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học 

dự phòng, y sỹ

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

36 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VIỆT ANH

BÙI THỊ MINH 
HIẾU 4751/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

08/04/2025 13/2/2026

37 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM NGÔ THỊ NGA 0002145/BP-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của Bộ Y tế

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

38 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM BÙI THỊ MAI 5359/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

39 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

TRẦN NGỌC 
THẮNG

001002/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

40 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

0001482/BP-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

41 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM LƯU THỊ THU 0002154/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

42 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

VŨ THỊ MINH 
TRÂM

003041/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

43 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

KHÚC THỊ 
HUẾ

0002752/BP-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
12/2011/TT-BYT ngày 
15/03/2011 của Bộ Y tế

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

44 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

LÊ THỊ 
NGUYỆT

0002708/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

45 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG 
TÂM

DƯƠNG NGỌC 
TÍCH

0002735/BP-
CCHN

Thực hiện theo QĐ 
41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

46 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

NGUYỄN 
MINH ĐỨC

0002720/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

07/01/2025 31/12/2025

47 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

HUỲNH THỊ 
THỜI 4954/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn

07/01/2025 31/12/2025

48 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

ĐỖ THỊ 
THƯƠNG

000147/BP-
GPHN Hộ sinh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

49 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

TRẦN QUỐC 
CƯỜNG

003399/BP-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

50 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

PHẠM THỊ 
THU HÂN

000205/BP-
GPHN Hộ sinh.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

51 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 
ĐỒNG XOÀI

NGUYỄN THỊ 
THANH LỆ

000131/BP-
GPHN Điều dưỡng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2025 31/12/2025

52 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

TRẦN THỊ 
BÍCH LIỄU

0008988/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/3/2023 02/10/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

53

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 
TẾ TAM PHƯỚC - CN 

LONG KHÁNH

NGUYỄN 
MINH THẾ

000294/AG-
GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 02/04/2026

54

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 

TY TNHH DV Y TẾ TAM 
PHƯỚC – CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM

ĐINH THỊ LỤA 008659/NĐ-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản Phụ Khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

13/11/2025 02/06/2026

55
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA AN PHÚC SÀI 
GÒN

MAI XUÂN 
PHONG

004272/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh chữa bệnh bẳng 
y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

21/10/2017 23/2/2026

56

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH- CHI NHÁNH 
LONG THÀNH THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÒNG KHÁM QUỐC 

TẾ LONG BÌNH

TRẦN CƯỜNG 
ĐỊNH

000966/NA-
CCHN

Khám, chữa bệnh tai mũi 
họng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

01/01/2025 31/1/2026

57
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA TAM 
PHƯỚC

DƯƠNG THỊ 
DIỆU LINH

006518/BRVT-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

28/11/2025 20/2/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

58 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MỸ ANH ĐỖ THỊ THẢO 009108/BD-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/01/2025 24/2/2026

59
PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ

VŨ THỊ THU 
TRANG

002008/ĐNAI-
CCHN; 

1528/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/01/2025 25/2/2026

60
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 
KHÁNH

ĐINH THỊ 
DUNG

000198/ĐNAI-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

22/10/2025 25/2/2026

61
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MEDICAL TÂM 
ĐỨC

LÊ THỊ MINH 
NGỌC

003316/HAUG-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa; Thực hiện kỹ 

thuật Nội Soi Tai Mũi Họng.

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

16/6/2025 14/2/2025

62 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

NÔNG THỊ 
THƯƠNG

000206/BRVT-
GPHN Xét nghiệm Y học

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

19/2/2024 25/2/2026

63
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA NHƠN 
TRẠCH

NGUYỄN ANH 
TUẤN

0008320/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa Vật 
lý trị liệu - Phục hồi chức 

Người phụ 
trách bộ phận 
chuyên môn, 
Người hành 

21/3/2025 03/09/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

năng nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

64 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA DUY KHANG

LÝ THANH 
TÂM

015522/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/3/2024 26/2/2026

65 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 
VỰC BÙ ĐỐP.

NGUYỄN THỊ 
NGÂN HÀ

0002530/BP-
CCHN

Thực hiện theo QĐ 
41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ nội vụ

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/11/2003 31/12/2025

66

PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC CÔNG 
TY TNHH DỊCH VỤ Y 
TẾ TAM PHƯỚC - CN 

LONG KHÁNH

DỤNG THỊ 
NGỌC HƯƠNG

050328/HCM-
CCHN 93/QĐ - 

SYT ngày 
29/07/2025"

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa nội tổng hợp; 

Chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

31/10/2025 02/01/2026

67 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN

HỒ XUÂN 
TƯỞNG

014918/ĐNAI-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

11/07/2024 28/2/2026

68 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
PHÚC AN HỒ THỊ THỦY 004583/HCM-

CCHN
Kỹ thuật viên gây mê hồi 

sức

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

09/01/2024 28/2/2026
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TT Tên cơ sở Họ tên người 
hành nghề

Số 
CCHN/GPHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 
bắt đầu 

hành nghề 
tại cơ sở

Thời gian 
kết thúc 

hành nghề 
tại cơ sở

69
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA AN PHÚC SÀI 
GÒN

CHÂU VI 
PHƯƠNG

002006/ĐNAI-
GPHN Đa khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

26/1/2026 28/2/2026

70 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THẢO TIÊN

HÀ THỊ THU 
HOÀI

000562/BP-
GPHN Y sỹ Đa Khoa

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

20/8/2025 03/01/2026

71 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THẢO TIÊN

VƯƠNG THỊ 
TÂM LÀNH 3724/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y Học Cổ Truyền

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

07/01/2023 26/2/2026

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU

1 PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA AN PHÚ

DƯƠNG THỊ 
THU HIỀN

000334/BD-
GPHN XÉT NGHIỆM Y HỌC

Người hành 
nghề khám 
bệnh, chữa 

bệnh

10/07/2024 02/07/2026
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